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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD  31.052.684.042  123.984.859.028-7,7 15,1

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD  21.743.098.079  88.830.064.864-9,7 12,2

 1 Hàng thủy sản USD  776.006.774  2.718.869.1404,6 5,8

 2 Hàng rau quả USD  602.673.455  1.884.874.45828,2 38,1

 3 Hạt điều Tấn  67.016  358.578.347  217.542  1.166.555.28113,7 13,7 33,6 22,0

 4 Cà phê Tấn  152.073  572.952.609  737.797  2.500.187.987-19,5 -14,7 2,8 53,4

 5 Chè Tấn  10.144  17.168.453  36.693  60.348.01912,7 21,3 25,1 23,6

 6 Hạt tiêu Tấn  26.216  116.273.422  82.970  351.914.2231,2 4,2 -19,1 11,1

 7 Gạo Tấn  1.002.043  619.887.396  3.169.809  2.037.172.255-10,9 -12,6 9,5 33,6

 8 Sắn và các sản phẩm từ sắn Tấn  183.361  80.716.067  1.126.828  510.318.196-41,8 -43,2 -3,5 13,8

- Sắn Tấn  55.652  14.656.773  274.943  70.540.154-36,8 -36,4 -40,6 -44,9

 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD  95.209.621  354.901.812-3,6 18,6

 10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD  89.277.993  311.477.59012,2 -4,7

 11 Quặng và khoáng sản khác Tấn  235.761  14.330.859  939.435  62.719.4880,8 -34,5 -5,9 35,2

 12 Clanhke và xi măng Tấn  2.922.011  114.740.184  10.949.600  417.830.2333,7 5,8 5,2 -6,9

 13 Than các loại Tấn  109.219  29.423.189  112.112  30.271.04310155 10105 3048 2283

 14 Dầu thô Tấn  245.483  181.625.044  1.158.475  814.536.488-41,1 -39,0 29,0 34,6

 15 Xăng dầu các loại Tấn  200.720  169.504.513  831.648  700.650.2236,3 5,8 12,4 9,4

 16 Hóa chất USD  246.250.276  929.248.5501,4 21,8

 17 Sản phẩm hóa chất USD  203.159.852  858.797.849-14,6 9,4

 18 Phân bón các loại Tấn  123.796  44.078.535  624.462  252.397.154-16,8 -29,8 16,2 8,7

 19 Chất dẻo nguyên liệu Tấn  183.768  205.153.728  863.479  941.312.480-20,2 -18,5 43,7 33,8

 20 Sản phẩm từ chất dẻo USD  572.917.589  2.037.071.2263,2 31,1

 21 Cao su Tấn  73.604  117.572.790  487.818  724.757.466-36,6 -34,8 4,0 11,1

 22 Sản phẩm từ cao su USD  102.461.055  386.578.127-7,3 17,6

 23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù USD  335.282.406  1.232.003.0306,9 6,8
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 24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm USD  66.620.512  268.065.919-10,3 17,5

 25 Gỗ và sản phẩm gỗ USD  1.358.403.440  4.893.749.4544,7 25,0

- Sản phẩm gỗ USD  938.707.694  3.345.396.2415,8 27,7

 26 Giấy và các sản phẩm từ giấy USD  188.772.679  676.183.1193,4 -0,7

 27 Xơ, sợi dệt các loại Tấn  151.452  357.114.238  590.767  1.411.515.205-6,8 -8,2 14,1 8,8

 28 Hàng dệt, may USD  2.596.332.660  10.416.348.411-2,5 6,7

- Vải các loại USD  224.761.680  822.106.685-3,1 1,0

 29 Vải mành, vải kỹ thuật khác USD  64.827.807  260.319.242-6,5 11,2

 30 Giày dép các loại USD  1.846.754.045  6.638.744.83312,4 7,2

 31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD  191.479.389  688.645.0362,2 6,8

 32 Sản phẩm gốm, sứ USD  53.941.780  213.925.869-7,0 13,5

 33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD  96.438.879  319.477.54415,4 12,8

 34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD  54.715.230  213.541.281-15,1 -48,5

 35 Sắt thép các loại Tấn  1.109.286  835.136.872  4.340.776  3.221.354.9050,9 0,0 33,7 28,1

 36 Sản phẩm từ sắt thép USD  355.629.877  1.410.120.852-14,6 1,5

 37 Kim loại thường khác và sản phẩm USD  358.561.503  1.355.756.220-4,3 -7,1

 38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD  5.134.649.596  21.478.719.174-19,0 33,9

 39 Điện thoại các loại và linh kiện USD  3.971.856.825  18.139.159.657-15,5 5,0

 40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD  733.653.784  2.928.414.845-3,7 63,9

 41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác USD  3.750.676.560  14.641.332.090-5,1 10,8

 42 Dây điện và dây cáp điện USD  278.802.812  1.048.666.722-1,8 -0,5

 43 Phương tiện vận tải và phụ tùng USD  1.113.139.305  4.778.334.633-18,4 5,7

 44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ USD  294.593.308  1.076.946.371-2,1 37,5

 45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận USD  256.265.616  966.499.6634,6 -16,5

 46 Hàng hóa khác USD  1.429.073.168  5.654.245.665-3,2 6,7
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